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STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1704 287 286 341 436 354 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1704 287 286 341 436 354 

III 
Số học sinh chia theo năng lực, phẩm 

chất 
      

1 Tốt  (tỷ lệ so với tổng số) 
1354 

(79,5%) 

235 

(81,9%) 

238 

(83,2%) 

281 

(82,4% 

289 

(66,3) 

311 

(87,9%) 

2 Đạt (tỷ lệ so với tổng số) 
350 

(20,5) 

52 

(18,1%) 

48 

(16,8%) 

60 

(17,6%) 

147 

(33,7%) 

43 

(12,1%) 

3 Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập       

1 Hoàn thành tốt(tỷ lệ so với tổng số) 
1295 

(76%) 

235 

(81,9%) 

234 

(81,8%) 

276 

(80,9%) 

289 

(66,3%) 

261 

(73,7%) 

2 Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 
409 

(24%) 

52 

(18,1%) 

52 

(18,1%) 

65 

(19,1%) 

147 

(33,7%) 

93 

(26,3%) 

3 Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

V Tổng hợp kết quả cuối năm       

1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 
1704 

(100%) 

287 

(100%) 

286 

(100%) 

341 

(100%) 

436 

(100%) 

354 

(100%) 

a 

Trong đó: 

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ 

so với tổng số) 

1570 

(85,8%) 

235 

(81,9%) 

234 

(81,5%) 

276 

(80,9%) 

289 

(66,3%) 

320 

(90,4%) 

b 
HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so 

với tổng số) 
      

2 Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) 0 0 0 0 0 0 

  

  Hạ long, ngày 20 tháng 6  năm 2024 

 



 

 


